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Quy ước hành chính với bộ câu hỏi 
 

Chữ màu đỏ = hướng dẫn chuyển câu và hướng dẫn chương trình về mặt logic  

Chữ viết trong ngoặcvuông ký hiệu [] = Hướng dẫn các câu hỏi cụ thể cho điều tra viên – không đọc 

phần này cho người trả lời 

CHỮ VIẾT HOA không đọc cho người trả lời 

Từ được gạch chânhoặc in đậm= Các từ này điều tra viên nên nhấn mạnh cho người trả lời biết trong 

khi phỏng vấn  
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BỘ CÂU HỎI ĐIỀU TRA CÁ NHÂN 
 
 

Tôi đang làm việc cho [Đơn vị đầu mối của tỉnh], cơ quan đang thu thập thông tin về 

việc sử dụng thuốc lá. Thông tin này sẽ được Bộ Y tế sử dụng nhằm mục đích nâng cao sức 

khoẻ cho cộng đồng. 

 

Hộ gia đình của anh/chị và [TÊN NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN] đã được lựa chọn 

một cách ngẫu nhiên để tham gia phỏng vấn. Các câu trả lời của [TÊN NGƯỜI ĐƯỢC 

PHỎNG VẤN] là rất quan trọng đối với chúng tôi và cộng đồng, bởi vì những thông tin đó 

có thể đại diện cho nhiều người khác. 

 

Cuộc phỏng vấn sẽ kéo dài trong thời gian khoảng ........phút. Việc tham gia của [TÊN 

NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN] trong cuộc phỏng vấn này là hoàn toàn tự nguyện. Những 

thông tin mà [TÊN NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN] cung cấp sẽ được giữ hoàn toàn bí 

mật. Những thông tin cá nhân sẽ không bị tiết lộ với bất kỳ ai khác, kể cả các thành viên 

khác trong gia đình anh/chị. 

 

Nếu anh/chị có hỏi gì về cuộc phỏng vấn này, anh/chị hãy liên lạc với cơ quan chúng tôi 

theo số điện thoại sau:[Số điện thoại đơn vị] 
 
 
[HỎI NGƢỜI ĐƢỢC LỰA CHỌN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN:] Anh/chị có đồng ý tham gia hay không? 
 

CÓ ....... 1  [CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO] 

KHÔNG ........ 2  [KẾT THÖC PHỎNG VẤN] 
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Mục A. Thông tin chung 

 
A01. [QUAN SÁT VÀ GHI GIỚI TÍNH CỦA NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN. HỎI NẾU CẦN THIẾT.] 
 

NAM ..........  1  

NỮ .............  2 
 
A03. Anh/chị bao nhiêu tuổi? 
 
 
A04. Trình độ học vấn cao nhất mà anh/chị đã hoàn thành? 
 [CHỈ CHỌN MỘT MỤC] 
 

KHÔNG ĐƢỢC HỌC CHÍNH THỨC ................................  1 

CHƢA TỐT NGHIỆP TIỂU HỌC ......................................  2  

TỐT NGHIỆP TIỂU HỌC ..................................................  3 

TỐT NGHIỆP THCS .........................................................  4  

TỐT NGHIỆP THPT ..........................................................  5  

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG/THCN .....................  6  

TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC ............................................  7  

KHÔNG BIẾT ....................................................................  77  

TỪ CHỐI ...........................................................................  99 

 
A05. Mục nào sau đây mô tả rõ nhất loại hình công việc chính của anh/chị trong 12 tháng qua? 

 
[LÀM NÔNG LÂM THỦY SẢNXẾP VÀO LÀM NGHỀ TỰ DO] 
[DỰA VÀO THỜI GIAN DÀNH CHO CÔNG VIỆC ĐÓ (CÔNG VIỆC CHIẾM NHIỀU THỜI GIAN 
NHẤT CỦA NGƢỜI TRẢ LỜI TRONG VÕNG 12 THÁNG QUA)] 
 

Làm việc cho cơ quan/tổ chức nhà nƣớc  1 

Làm việc cho cơ quan/tổ chức ngoài nhà nƣớc  2 

Làm nghề tự do      3  

Học sinh, sinh viên .....................    4  

Nội trợ ........................................    5 

Hƣu trí  .......................................    6 

Không làm việc, còn khả năng lao động   7 

Không làm việc, không còn khả năng lao động  8 

KHÔNG BIẾT .............................    77  

TỪ CHỐI ....................................    99 

 
A06. Anh/chị cho biết hộ gia đình anh/chị hoặc bất kỳ ngƣời nào sống trong hộ gia đình này có những tiện 
nghi sau đây hay không: 
 

a. Điện? ..................................... 1 

b. Hố xí tự hoại? ........................ 2 

c. Điện thoại cố định? ............... 3 

d. Điện thoại di động? ............... 4 

e. Ti vi? ...................................... 5 

f. Đài? ....................................... 6 

g. Tủ lạnh? ................................ 7 

h. Ô tô? ...................................... 8 

i. Xe đạp điện/mô tô/Xe máy? .. 9 

   TUỔI 
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j. Máy giặt? ............................... 10 

k. Điều hòa nhiệt độ?  ............... 11 

l. Máy phát điện? ...................... 12 

m. Máy xay xát? ......................... 13 

n. Công nông/xuồng máy? ........ 14 

o. Máy tính? ............................... 15 

p. Internet (dây, không dây, 3G)? .......... 16 

 

A07. Anh/chị có theo tôn giáo nào không? 

KHÔNG THEO TÔN GIÁO NÀO…………………………………...  1 

PHẬT GIÁO……….…………………………………………..  2 

THIÊN CHÖA GIÁO……………………….................................  3 

KHÁC, GHI RÕ:____________________________________  7 

TỪ CHỐI …………………………………………………….  9 

A09. Anh /chị thuộc dân tộc nào? 

KINH ..............................  1  

TÀY ...............................  2  

THÁI ..............................  3  

HOA ...............................  4 

KHƠ-ME .........................  5 

MƢỜNG .........................  6 

NÙNG .............................  7  

H'MONG .........................  8  

DAO ...............................  9  

GIA RAI ..........................  10 

E-ĐÊ ...............................  11 

CHĂM .............................  12 

KHÁC  ...........................  13→ GHI RÕ:_______________________ 

TỪ CHỐI .......................  14 

 
A11. Tình trạng hôn nhân hiện nay của anh/chị là gì?  

 

CHƢA LẬP GIA ĐÌNH ...  1  

ĐÃ LẬP GIA ĐÌNH ..........  2  

LI THÂN..........................  3  

LI HÔN ...........................  4 

GÓA ...............................  5 

TỪ CHỐI…………………  6 
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Mục B. Hút thuốc lá 

 
B00: Tôi muốn hỏi anh/chị một số câu hỏi về hút thuốc lá, thuốc lào (điếu cầy, điếu bát), tẩu, xì gà. 

 
  Xin anh/chị chỉ kể đến các loại  thuốc lá truyền thống, còn các loại thuốc lá khác nhƣ:thuốclá điện 

tử,thuốc lá nung nóng,nhai trầu thuốc, nhai thuốc sẽ đƣợc hỏi vào phần sau 
 
B01. Anh/chị hiện nay có hút thuốc hàng ngày, thỉnh thoảng, hay không hút chút nào? 
 

HÀNG NGÀY....................  1 → CHUYỂN SANG B04 

THỈNH THOẢNG ...........   2  

KHÔNG HÖT CHÖT NÀO .........  3 → CHUYỂN SANG B03 

KHÔNG BIẾT……………………  7  CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO(HÖT THUỐC LÀO) 

TỪ CHỐI…………………………  9  CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO (HÖT THUỐC LÀO) 
  
B02. Trƣớc đây anh/chị có hút thuốc hàng ngày không? 
 

CÓ ................................. ..........  1 → CHUYỂN SANG B08 

KHÔNG .........................  2 → CHUYỂN SANG B10 

KHÔNG BIẾT………………….. 7  CHUYỂN SANG B10 

TỪ CHỐI …...…………………  9 CHUYỂN SANG B10 

 
B03. Trƣớc đây, anh/chị có hút thuốc hàng ngày, thỉnh thoảng, hay không hút chút nào? 

 
[NẾU NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN HÖT CẢ „HÀNG NGÀY‟ VÀ „THỈNH THOẢNG‟, CHỌN MỨC 
„HÀNG NGÀY‟] 

 

HÀNG NGÀY ................. ..........  1 → CHUYỂN SANG B11 

THỈNH THOẢNG ...........  .........  2 → CHUYỂN SANG B13 

HOÀN TOÀN KHÔNG..............  3 → CHUYỂNSANG  MỤC TIẾP THEO(HÖT THUỐC LÀO) 

KHÔNG BIẾT…………………… 7  CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO(HÖT THUỐC LÀO) 

TỪ CHỐI…………………………  9 CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO (HÖT THUỐC LÀO) 
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[NHỮNG NGƯỜI HIỆN ĐANG HÚT THUỐC HÀNG NGÀY] 
 
B04. Anh/chị bắt đầu hút thuốc hàng ngày khi bao nhiêu tuổi? 
[NẾU KHÔNG BIẾT HOẶC TỪ CHỐI, ĐIỀN “99”] 
 
B06. Hiện nay, trung bình mỗi ngày anh/chị hút bao nhiêuđối với mỗi loại thuốc sau đây? (Đối với những 
loại anh/chị không hút hàng ngày, xin cho biết số lƣợng hút trung bình theo tuần) 
 

[NẾU NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN TRẢ LỜI RẰNG CÓ HÖT THUỐC THÌ GHI SỐ LƢỢNG RỒI 
ĐÁNH DẤU MỤC HÖT HÀNG NGÀY, HOẶC HÀNG TUẦN 
NẾU NGƢỜI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN NÓI SỐ LƢỢNG THEO GÓI HOẶC BAO, HỎI MỖI GÓI/BAO 
CÓ BAO NHIÊU VÀ TÍNH TỔNG SỐ ĐIẾU. KHÔNGHÖT GHI 0, KHÔNG BIẾT/TỪ CHỐI GHI 999 
 

 KHÔNG HÖT HÀNG NGÀY HÀNG TUẦN SỐ LƢỢNG 

a. Thuốc lá nhà máy?     

b. Thuốc lá cuốn tay?    
 

d. Tẩu?    
 

e. Xì gà?    
 

fa. Điếu cày/điếu bát?    
 

fb. Shisha?     

g. Các loại thuốc khác?  
(g1. Ghi rõ loại thuốc 
khác:_______________ 

   

 

 
B07. Thƣờng thì bao lâu sau khi thức dậy vào buổi sáng, anh/chị hút thuốc lần đầu tiên?  

 

5 phút trở xuống, ........................  1  

6 - 30 phút ..................................  2  

31 - 60 phút,  ..............................  3  

Trên 60 phút,  .............................  4 

TỪ CHỐI,  ..................................  9 
 

[CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO (HÖT THUỐC LÀO)] 
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[HIỆN ĐANG LÀ NHỮNG NGUỜI THỈNH THOẢNG HÚT THUỐC] 
 
B08. Anh/chị bắt đầu hút thuốc hàng ngày khi bao nhiêu tuổi? 

 
[NẾU  KHÔNG BIẾT HOẶC TỪ CHỐI, ĐIỀN  “99”] 

 
B10. Hiện nay trung bình trong 1 tuần, anh/chị hút bao nhiêu cho mỗi loại thuốc dƣới đây? 
 

[NẾU NGƢỜI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN NÓI ĐÃ HÖT TRONG KHOẢNG 30 NGÀY QUA, NHƢNG 
DƢỚI MỘT ĐIẾU /TUẦN, ĐIỀN 888 
 
NẾU NGƢỜI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN NÓI SỐ LƢỢNG THEO GÓI HOẶC BAO, HỎI MỖI GÓI/BAO 
CÓ BAO NHIÊU VÀ TÍNH TỔNG SỐ ĐIẾU (THUỐC LÁ) HOẶC LẦN HÖT (THUỐC LÀO) 
 

a. Thuốc lá nhà máy sản xuất? ............................................  
   

MỖI TUẦN 

b.  Thuốc lá cuốn tay? ...........................................................  
   

MỖI TUẦN 

d. Tẩu? .................................................................................  
   

MỖI TUẦN 

e. Xì gà? ...............................................................................  
   

MỖI TUẦN 

fa. (Số lần hút) điếu cày/điếu bát? ........................................  
   

MỖI TUẦN 

fb. (Số lần hút) Shisha? .........................................................  
   

MỖI TUẦN 

g. Các loại khác? ...................................................................  
   

MỖI TUẦN 

→ g1. Ghi rõ loại đang thỉnh thoảng hút mỗt tuần: 
 

 

 
 

[CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO (HÖT THUỐC LÀO)] 
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[NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG HÚT THUỐC (HIỆN ĐÃ BỎ THUỐC)] 
 
B11. Anh/chị bắt đầu hút thuốc hàng ngàykhi bao nhiêu tuổi? 
 

[NẾU KHÔNG BIẾT HOẶC TỪ CHỐI, GHI “99”] 
  
B13a.  Anh/chị đã bỏ thuốc đƣợc bao lâu rồi? 
 

[CHỈ CẦN CHÖ Ý VIỆC NGƢỜI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN BỎ HÖT THUỐC THƢỜNG XUYÊN TỪ KHI 
NÀO --KHÔNG KỂ VIỆC THỈNH THOẢNG HÖT- CHỌN ĐƠN VỊ TRÊN MÀN HÌNH VÀ GHI SỐ 
LƢỢNG Ở MÀN HÌNH TIẾP THEO]. 
 

NĂM ..............................  1  

THÁNG ..........................  2  

TUẦN.............................  3  

NGÀY ............................  4  

ÍT HƠN 1 NGÀY............  5 → CHUYỂN MỤC B14 

KHÔNG BIẾT ................  7 → CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO (HÖT THUỐC LÀO) 

TỪ CHỐI .......................  9 → CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO (HÖT THUỐC LÀO) 

 
B13b. [ĐIỀN SỐ (NĂM/THÁNG/TUẦN/NGÀY)] 

 
[NẾU B13 < 1 NĂM (< 12 THÁNG) THÌ TIẾP TỤC VỚI B14. NẾU KHÔNG THÌ CHUYỂN SANG MỤC TIẾP 

THEOWP (HÖT THUỐC LÀO).] 
 
B14. Trong 12 tháng qua, có bao giờ anh/chị đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh hay mời thày thuốc đến 

nhà khám chữa bệnh không? (bao gồm tất cả các loại dịch vụ y tế nhƣ kiểm tra sức khỏe, tƣ vấn, 
tiêm phòng,…) 

 

CÓ .............  1 

KHÔNG .....  2 → CHUYỂN SANG  B18 

 TỪ CHỐI....  9 → CHUYỂN SANG  B18 
 
B15. Trong 12 tháng qua, anh/chị đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh hay mời thày thuốc đến nhà khám 
chữa bệnh bao nhiêu lần? (bao gồm tất cả các loại dịch vụ y tế nhƣ kiểm tra sức khỏe, tƣ vấn, tiêm phòng,…)? 
Anh/chị có thể nói 1 đến  2 lần, 3 - 5 lần, hoặc  6 lần trở lên? 
 

1ĐẾN 2 LẦN  ..    1 

3 ĐẾN 5 LẦN  .    2 

6 LẦN TRỞ LÊN  3 

TỪ CHỐI.......................  9  
 
B16. Trong những lần đi khám chữa bệnh hoăc mời thày thuốc đến nhà khám chữa bệnh trong 12 tháng 

kể trên, anh /chị có đƣợc hỏi là anh/chị có hút thuốc hay không? 
 

CÓ .............  1 

KHÔNG .....  2 → CHUYỂN SANG B18 

TỪ CHỐI....  9 → CHUYỂN SANG  B18 

 
B17. Trong những lần đi khám chữa bệnh hoăc mời thày thuốc đến nhà khám chữa bệnh trong 12 tháng 

kể trên, anh /chị có đƣợc khuyên bỏ thuốc không? 
 

CÓ .............  1 

KHÔNG .....  2 

TỪ CHỐI....  9  
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B18. Trong 12 tháng qua, anh/chị có sử dụng bất kỳ trong các biện pháp nào sau đây để caithuốc (thuốc lá 
truyền thống) không? 

 

ĐỌC TỪNG MỤC: 
 

 CÓ KHÔNG TỪ 
CHỐI 

▼ ▼ ▼ 

a.  Tƣ vấn trực tiếp? ..............................................................................  1 .....  2……….  9 

b. Liệu pháp thay thế nicotine, nhƣ miếng dán hoặc kẹo nicotine? .....  1 .....  2……….  9 

b1. Kẹo cao su bình thƣờng (không có nicotine)? ................................  1 .....  2……….  9 

c. Các thuốc khác đƣợc kê đơn? ..........................................................  1 .....  2……….  9 
(ví dụ: BupropionSR,Vareniciline) 

d. Các loại thuốc y học cổ truyền? ........................................................  1 .....  2……….  9 

e. Điện thoại hỗ trợ cai thuốc? ..............................................................  1 .....  2……….  9 

f1. Sử dụng thuốc lá điện tử (e-cigarette)……………………………….  1 .....  2……….  9 

f. Chuyển sang thuốc lá không khói? ....................................................  1 .....  2……….  9 

h.Cố gắng bỏ thuốc không cần sự hỗ trợ nào? ....................................  1 .....  2……….  9 

f2.Sử dụng thuốc lá nung nóng ............................................................. 1 ......  2……….  9 

g. Loại khác? .........................................................................................  1 .....  2……….  9 
g1. Ghi rõ :___________________________ 
 
BB1. Tôi sẽ đọc các lí do tại sao ngƣời ta bỏ thuốc lá. Hãy nói cho tôi lý do nào khiến anh/chị bỏ thuốc lá. 
 

 
 CÓ KHÔNG TỪ 

CHỐI 
▼ ▼ ▼ 

a. Hút thuốc ảnh hƣởng xấu đến sức khỏe? ....................................... 1 ...... 2 .........  9 

b. Chi phí hút thuốc quá nhiều? ........................................................... 1 ...... 2 .........  9 

c. Gia đình/bạn bè phản đối hút thuốc lá? ........................................... 1 ...... 2 .........  9 

d. Không đƣợc hút thuốc lá trong nhà ở một số nơi công cộng? ........  1 .....  2 ........  9 

e. Xã hội coi thƣờng hút thuốc lá? .......................................................  1 .....  2 ........  9 

f. Lý do khác? ......................................................................................  1 .....  2 ........  9 

→ f1.GHI RÕ: _______________________________________ 
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Mục tùy chọn WP. Thuốc Lào 

 

Đường dẫn: Kiểm tra B06f/B10f về số lần hút thuốc lào trong ngày/tuần 
 
─NẾUHIỆN ĐANG THỈNH THOẢNG HÚT THUỐC LÀO (B06fa=HÀNG TUẦN HOẶC 0<B10fa<999), HỎI 
MỤC WP1 
 
─ NẾU ĐÃ TỪNG HÚT THUỐC (B01=3 VÀ B03=1 HOẶC 2), CHUYỂN SANG WP2 
 
─NẾU HIỆN ĐANG HÚT THUỐC LÀO HÀNG NGÀY(B01=1 VÀ B06fa=HÀNG NGÀY), CHUYỂN SANG 
MỤC WP3 
 
─ NẾU KHÔNG HÚT THUỐC (B01=3 VÀ B03=3), CHUYỂN SANG MỤC THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ 
─NẾU KHÔNG, CHUYỂN SANG MỤC THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ 

 
WP1. Xin phép hỏi anh/chị một số câu về hút thuốc lào (bao gồm cả điếu cày, điếu bát nhƣng không bao 
gồm hút shisha) 

Trƣớc đây anh/chị có hút thuốc lào hàng ngày không? 
 

CÓ ................................. 1→ CHUYỂN SANG WP3 

KHÔNG ......................... 2→ CHUYỂN SANG WP3 

TỪ CHỐI ....................... 9 → CHUYỂN SANG WP3 
 

WP2. Xin phép hỏi anh/chị một số câu về hút thuốc lào (bao gồm cả điếu cày, điếu bát nhƣng không bao 
gồm hút shisha) 

 
Trƣớc đây, anh/chị hút thuốc lào hàng ngày, thỉnh thoảng hoặc không hút chút nào? 

 
[NẾU NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN TRẢ LỜI TRƢỚC ĐÂY HÖT CẢ “HÀNG NGÀY” VÀ “THỈNH 
THOẢNG”, CHỌN MỨC “HÀNG NGÀY” 
 

HÀNG NGÀY .................  1 

THỈNH THOẢNG ...........  2 

KHÔNG HÖT CHÖT NÀO 3→ CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO(EC THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ) 

TỪ CHỐI ....................... ……….. 9 → CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO (EC THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ) 

 
WP3. Xin phép hỏi anh/chị một số câu về hút thuốc lào (bao gồm cả điếu cày, điếu bát nhƣng không bao 
gồm hút shisha) 

 
Anh/chị bắt đầu hút thuốc lào năm bao nhiêu tuổi? 
[NẾU KHÔNG BIẾT HOẶC TỪ CHỐI, NHẬP “99”] 

  
 
 
 
HƢỚNG DẪNROUNTING: 

-NẾUHIỆN ĐANG HÖT SHISHA: (0<B06fb<999) HOẶC (0<B10fb<999)], HỎI TIẾP WP4 

- NẾU KHÔNG, CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEOEC THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ 

 
WP4. Xin phép hỏi anh/chị một số câu về hút shisha (không bao gồm điếu cày, điếu bát). Anh/chị bắt đầu 
hút shisha năm bao nhiêu tuổi? 
 
[NẾU KHÔNG BIẾT HOẶC TỪ CHỐI, ĐIỀN “99”] 

  

  Tuổi 
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WP5. Lần hút Shisha gần đây nhất, anh chị hút trong bao lâu? 
[NHẬP ĐƠN VỊ TRÊN MÀN HÌNH NÀY VÀ SỐ LƢỢNG Ở MÀN HÌNH TIẾP THEO] 
 

GIỜ ...............................  1  

PHÖT.............................  2  

KHÔNG BIẾT ................  7 → CHUYỂN SANG WP6 

TỪ CHỐI .......................  9→ CHUYỂN SANG WP6 
 
 
WP5a. [NHẬP SỐ (GIỜ/ PHÖT)] 

 
WP6. Lần hút Shisha gần đây nhất, anh/chị đã hút Shishacùng với bao nhiêu ngƣời nữa? 

[NẾU KHÔNG BIẾT HOẶC TỪ CHỐI, NHẬP “99”] 
 
WP8. Lần hút Shisha gần đây nhất, anh/chị đã hút ở đâu? 
 

Ở NHÀ ....................     1 

QUÁN TRÀ, NƢỚC, QUÁN CÀ PHÊ  2 

QUÁN BAR/CÂU LẠC BỘ   3 

NHÀ HÀNG ............     4 

KHÁC .....................     5 →WP8aGhi rõ_______________________ 

TỪ CHỐI     9 
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MụcEC. Thuốc lá điện tử 

EC1. Thuốc lá điện tử bao gồm bất kỳ sản phẩm nào sử dụng pin hoặc cách thức khác để tạo ra hơi nƣớc 
có chứa nicotinetừ việc sử dụng tinh dầu (e-liquid hay e-juice). Thuốc lá loại này đƣợc gọi dƣới nhiều 
loại tên ví dụ thuốc lá điện tử(cigalikes, batterypen, mech, mod, vape, pod). Trƣớc khi đƣợc phỏng 
vấn hôm nay, anh/chị đã nghe nói đến thuốc lá điện tử chƣa?CHO ĐỐI TƢỢNG XEM HÌNH MINH 
HỌA 

CÓ ....................  1 

KHÔNG ............  2 → CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO (HTP. THUỐC LÁ NUNG NÓNG) 

TỪ CHỐI ..........  9 → CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO (HTP. THUỐC LÁ NUNG NÓNG) 
 

EC2. Anh/chị hiện tại có hút thuốc lá điện tử hàng ngày, thỉnh thoảng hoặc không hút chút nào? 
 

HÀNG NGÀY .................   1→ CHUYỂN SANG EC4 

THỈNH THOẢNG ...........   2→ CHUYỂN SANG EC4 

HOÀN TOÀN KHÔNG ...  3 

TỪ CHỐI .......................   9  
 

EC3. Anh/chị có bao giờ hút thuốc lá điện tử dù chỉ một lần chƣa? 
 

CÓ ....................  1 

KHÔNG ............  2 → CHUYỂN SANG EC4 

TỪ CHỐI ..........  9 → CHUYỂN SANG EC4 
 

EC4VN.Anh/chị đã từng sử dụng thuốc lá điện tử hàng ngày trong quá khứ chƣa? 
 

CÓ ..........................  1 → CHUYỂN SANG EC5b 

KHÔNG ..................  2 → CHUYỂN SANG MỤC HTP. THUỐC LÁ NUNG NÓNG 

KHÔNG BIẾT .........  -7 → CHUYỂN SANG MỤC HTP. THUỐC LÁ NUNG NÓNG 

TỪ CHỐI ................  -9 → CHUYỂN SANG MỤC HTP. THUỐC LÁ NUNG NÓNG 
 

EC4. Anh/chị nghĩ rằng hút thuốc lá điện tử có hại hơn rất nhiều, có hại nhiều hơn một chút, có hại nhƣ 
nhau, có hại ít hơn một chút hoặc có hại ít hơn rất nhiều đến sức khỏe so với thuốc lá bình thƣờng?  

 

CÓ HẠI HƠN RẤT NHIỀU .........   1 

CÓ HẠI NHIỀU HƠN MỘT CHÖT 2 

CÓ HẠI NHƢ NHAU ..................  3 

CÓ HẠI ÍT HƠN MỘT CHÖT .....  4 

CÓ HẠI ÍT HƠN NHIỀU .............  5 

KHÔNG BIẾT .............................   7 

TỪ CHỐI ....................................   9  
 
EC5a. {NẾU EC2=1:Anh/chị đã và đang sử dụng thuốc lá điện tử hàng ngày trong bao lâu?} 
EC5b. {NẾU EC4VN=1:Anh/chị đã sử dụng thuốc lá điện tử hàng ngày trong bao lâu?} 
 

Anh/chị có thể nói là ít hơn 1 tháng hay 1 đến 3 tháng hay 4 đến 11 tháng hay 1 đến 2 năm hay hơn 2 
năm? 

 

ÍT HƠN 1 THÁNG ......................  1 

1 ĐẾN 3 THÁNG ........................  2 

4 ĐẾN 11 THÁNG ......................  3 

1 ĐẾN 2 NĂM .............................  4 

HƠN 2 NĂM ...............................  5 

KHÔNG BIẾT .............................  -7 

TỪ CHỐI ....................................  -9 
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ECCOMP1 

 

NẾU EC2 = 1 HOẶC 2, HỎI EC6 

NẾU KHÔNG CHUYỂN MỤCTIẾP THEO HTP. THUỐC LÁ NUNG NÓNG 

 
EC6.Những lý do nào sau đây mà khiến bạn sử dụng sản phẩm thuốc lá điện tử? 
 

a. [NẾU B01=1 HOẶC 2:] Để cai thuốc? ..........................................................  1 

b. [NẾU B03=1 HOẶC 2:]Để tránh quay lại hút thuốc lá? ................................ 2 

c. Bởi vì tôi thích nó? ........................................................................................ 3 

d. Bởi vì tôi nghiện nó? ..................................................................................... 4 

e. Tôi có thể sử dụng nó vào những thời điểm hoặc ở những nơi 

 không đƣợc phép hút thuốc? ............................................................................ 5 

f. Nó ít gây hại hơn hút thuốc lá? ..................................................................... 6 

g. Nó có hƣơng vị tôi thích? .............................................................................. 7 

h. Bạn bè hoặc thành viên gia đình sử dụng nó? ............................................. 8 

i. Tránh gây hút thuốc lá thụ động cho những ngƣời xung quanh? ................ 9 

j. Vì không có mùi hôi giống thuốc lá điếu thông thƣờng? ..............................  10 
 

ECVN5. Trong 12 thángvừa qua, anh/chị có bao giờ cố gắng bỏ thuốc lá điện tử không? 

CÓ ....................  1 

KHÔNG ............  2 CHUYỂN MỤC TIẾP THEO (HTP. THUỐC LÁ NUNG NÓNG) 

TỪ CHỐI ..........  9  CHUYỂN MỤC TIẾP THEO (HTP. THUỐC LÁ NUNG NÓNG) 
 

ECVN6. Lý do nàokhiến anh /chị bỏ thuốc lá điện tử? 

HÖT THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ CÓ HẠI …………………………… 1 

TỐN KÉM ………………………………………………………….  2 
BẠN BÈ VÀ GIA ĐÌNH PHẢN ĐỐI HÖT THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ ….  3 

LÝ DO KHÁC ………………………………………………………  9 
GHI RÕ: _________________________  

 

EC9. Trong 30 ngày qua, anh/chị đã sử dụng loại thuốc lá điện tử nào, nếu dùng nhiều hơn một loại, hãy nghĩ 
về loại thƣờng dùng nhiều nhất?  

Loại thuốc lá điện tử dùng một lần.......................................................................................  1 

Loại thuốc lá điện tử sử dụng buồng chứa tinh dầu hoặc kén nhỏ đã làm đầy dung dịch…  2 
Loại thuốc lá điện tử với bình chứa mà ngƣời dùng có thể tự làm đầy tinh dầu…………..  3 
Loại thuốc lá điện tử với hệ thống mà ngƣời dùng có thể tự kết hợp pin, và máy phun sƣơng...  4 

Không biết loại gì……………...…………………………………………………………..  5 
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MụcHTP.Thuốc lá nung nóng 

 
HTP1. Xin phép hỏi anh/chị một số câu về các sản phẩm thuốc lá nung nóng. Đây là những sản phẩm làm 

nóngthuốc lá dạng điếu, dạng lỏng, hoặc dạng rời để tạo ra hơi hoặc khí. Ví dụ về các sản phẩm này 
bao gồm IQOS,LIL, Pax Labs, Ploom TECH, glo, iFuse…CHO ĐỐI TƢỢNG XEM HÌNH MINH HỌA 

Trƣớc khi đƣợc phỏng vấn hôm nay, anh/chị đã nghe nói đến các sản phẩm thuốc lá nung nóng chƣa? 

 

CÓ .................................  1 

KHÔNG .........................  2 → CHUYỂN SANGMỤC TIẾP THEO (THUỐC LÁ KHÔNG KHÓI) 

TỪ CHỐI .......................  9 → CHUYỂN SANGMỤC TIẾP THEO (THUỐC LÁ KHÔNG KHÓI) 
 
 
HTP2. Anh/chị hiện tại có sử dụng các sản phẩm thuốc lá nung nóng hàng ngày, thỉnh thoảng hoặc không 

hút chút nào? 
 

HÀNG NGÀY .................  1 → CHUYỂN SANG HTP5 

THỈNH THOẢNG ...........  2 → CHUYỂN SANG HTP4 

HOÀN TOÀN KHÔNG ...  3 

KHÔNG BIẾT ................  7 → CHUYỂN SANGMỤC TIẾP THEO (THUỐC LÁ KHÔNG KHÓI) 

TỪ CHỐI .......................  9 →CHUYỂN SANGMỤC TIẾP THEO (THUỐC LÁ KHÔNG KHÓI) 
 
 
HTP3. Anh/chị có bao giờ sử dụng các sản phẩm thuốc lá nung nóng dù chỉ một lần chƣa? 
 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 → CHUYỂN SANGMỤC TIẾP THEO (THUỐC LÁ KHÔNG KHÓI) 

KHÔNG BIẾT ......... 7 → CHUYỂN SANGMỤC TIẾP THEO (THUỐC LÁ KHÔNG KHÓI) 

TỪ CHỐI ................ 9 → CHUYỂN SANGMỤC TIẾP THEO (THUỐC LÁ KHÔNG KHÓI) 
 
 
HTP4. Anh/chị đã từng sử dụng các sản phẩm thuốc lá nungnóng hàng ngày trong quá khứ? 
 

CÓ ..........................  1 → CHUYỂN SANG HTP5 

KHÔNG ..................  2 → CHUYỂN SANG HTPCOMP1 

KHÔNG BIẾT .........  -7 → CHUYỂN SANG HTPCOMP1 

TỪ CHỐI ................  -9 → CHUYỂN SANG HTPCOMP1 
 
HTP5a. {NẾU HTP2=1:Anh/chị đã và đang sử dụng các sản phẩm thuốc lá nung nóng hàng ngày trong bao 
lâu?} 
HTP5b. {NẾU HTP4=1:Anh/chị đã sử dụng các sản phẩm thuốc lá nung nóng hàng ngày trong bao lâu?} 
 

Anh/chị có thể nói là ít hơn1 tháng hay 1 đến 3 tháng hay 4 đến 11 tháng hay 1 đến 2 năm hay hơn 2 
năm? 

 

ÍT HƠN 1 THÁNG ......................  1 

1 ĐẾN 3 THÁNG ........................  2 

4 ĐẾN 11 THÁNG ......................  3 

1 ĐẾN 2 NĂM .............................  4 

HƠN 2 NĂM ...............................  5 

KHÔNG BIẾT .............................  -7 

TỪ CHỐI ....................................  -9 
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HTPCOMP1 

 

NẾU HTP2 = 1 HOẶC 2, CHUYỂN SANG HTP6 

NẾU KHÔNG, CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO (THUỐC LÁ KHÔNG KHÓI) 

 
HTP6. Những lý do nào sau đây mà khiến bạn sử dụng sản phẩm thuốc lá nung nóng? 

 

a. [NẾU B01=1 HOẶC 2:]Để cai thuốc? ...........................................................  1 

b. [NẾU B03=1 HOẶC 2:]Để tránh quay lại hút thuốc lá? ................................ 2 

c. Bởi vì tôi thích nó? ........................................................................................ 3 

d. Bởi vì tôi nghiện nó? ..................................................................................... 4 

e. Tôi có thể sử dụng nó vào những thời điểm hoặc ở những nơi 

 không đƣợc phép hút thuốc? ............................................................................ 5 

f. Nó ít gây hại hơn hút thuốc lá? ..................................................................... 6 

g. Nó có hƣơng vị tôi thích? .............................................................................. 7 

h. Bạn bè hoặc thành viên gia đình sử dụng nó? ............................................. 8 

i. Tránh gây hút thuốc lá thụ động cho những ngƣời xung quanh? ................  9 

j. Vì không có mùi hôi giống thuốc lá điếu thông thƣờng? ..............................  10 
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Mục C. Thuốc lá không khói 

 
C00: Các câu hỏi tiếp theo là về việc sử dụng thuốc lá không khói, nhƣ thuốc lá nhai, nhai trầu thuốc hoặc 

nhai thuốc lá trực tiếp. Thuốc lá không khói là thuốc lá không có khói thuốc nhƣ hít thông qua mũi, 
nhai trong miệng hoặc ngậm vào mồm 

 
C01. Hiện nayanh/chị có sử dụng thuốc lá không khói (thuốc lá nhai, nhai trầu thuốc hoặc nhai thuốc trực 

tiếp) hàng ngày, thỉnh thoảng, hay không sử dụng? 
 

 

HÀNG NGÀY .................   1 → CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO D1 

THỈNH THOẢNG ...........   2  

HOÀN TOÀN KHÔNG ...   3 → CHUYỂN SANG C03 

KHÔNG BIẾT ................   7 → CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO D1 

TỪ CHỐI .......................   9 → CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO D1 

  
C02. Trƣớc đây anh/chị có sử dụng thuốc lá không khói (thuốc lá nhai, nhai trầu thuốc hoặc nhai thuốc trực 
tiếp)hàng ngày không? 
 

CÓ .............................................  1 → CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO D1 

KHÔNG .....................................  2 → CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO D1 

KHÔNG BIẾT ............................  7 → CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO D1 

TỪ CHỐI ...................................  9→ CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO D1 

 
C03. Trƣớc đây, anh/chị có sử dụng thuốc lá không khói (thuốc lá nhai, nhai trầu thuốc hoặc nhai thuốc 

trực tiếp)hàng ngày, thỉnh thoảng, hoặc không sử dụng? 
 

[NẾU NGƢỜI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN ĐÃ TỪNG HÖT CẢ "HÀNG NGÀY" VÀ "THỈNH THOẢNG" 
TRƢỚC ĐÂY, THÌ HÃY ĐÁNH DẤU VÀO "HÀNG NGÀY"] 
 

HÀNG NGÀY .................   1 → CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO D1 

THỈNH THOẢNG ...........   2 → CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO D1 

HOÀN TOÀN KHÔNG ...   3 → CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO D1 

 KHÔNG BIẾT    7 → CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO D1 

TỪ CHỐI .......................   9 → CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO D1 
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Mục D1. Cai nghiện thuốc lá/ thuốc lào 

  
NẾU NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN HIỆN ĐANG HÚT THUỐC LÁ (B01 = 1 HOẶC 2), THÌ TIẾP TỤC MỤC NÀY 
  
NẾU NGƯỜI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN HIỆN NAY KHÔNG HÚT THUỐC LÁ (B01 = 3, 7 HOẶC 9), THÌ CHUYỂN SANG 
MỤC TIẾP THEO E 

 
D01.Các câu hỏi tiếp sau sẽ hỏi về cố gắng cai thuốc của anh/chị có trong 12 tháng qua. Xin hãynghĩ 

vềthuốchút(thuốc lá, thuốc lào(điếu cầy, điếu bát), tẩu, xì gà,). 

 
Trong 12 tháng qua, anh/chị có bao giờ cố gắng bỏ hút thuốc(thuốc lá, thuốc lào(điếu cầy, điếu bát), tẩu, xì gà,) 

không? 
 

CÓ .............  1 

KHÔNG .....  2 → CHUYỂN SANG D04 

TỪ CHỐI….  9 → CHUYỂN SANG D04 
 
D02a. Lần gần đây nhất mà anh/chị cố gắng bỏ thuốc, anh/chị bỏ hút thuốc đƣợc trong bao lâu? 
 

 

THÁNG .............................................  1  

TUẦN................................................  2  

NGÀY ...............................................  3  

DƢỚI 1 NGÀY (24 GIỜ) ..................  4→ CHUYỂN ĐẾN D03 

KHÔNG BIẾT ...................................  7→ CHUYỂN ĐẾN D03 

TỪ CHỐI ..........................................  9→ CHUYỂN ĐẾN D03 

 

D02b. [ĐIỀN SÔ CỦA (THÁNG/TUẦN/NGÀY)] 

 

D03. Trong 12 tháng qua, anh/chị có sử dụng bất kỳ biện pháp nào trong số sau đây để cai thuốc không? 

 
 CÓ KHÔNG TỪ 

CHỐI 
▼ ▼ ▼ 

a.Tƣ vấn trực tiếp? ................................................................................  1 .....  2 ........  9 

b. Liệu pháp thay thế nicotine, nhƣ miếng dán hoặc kẹo  

có nicotine? ...........................................................................................  1 .....  2 ........  9 

b1. Kẹo cao su thƣờng không có nicotine? ..........................................  1 .....  2 ........  9 

c. Các thuốc khác đƣợc kê đơn, ví dụ Bupropion 

 SR, Varenicline? ..............................................................................  1 .....  2 ........  9 

d. Thuốc y học cổ truyền? ....................................................................  1 .....  2 ........  9 

e. Điện thoại hỗ trợ cai thuốc? .............................................................  1 .....  2 ........  9 

f1. Sử dụng thuốc lá điện tử 

f. Chuyển sang thuốc lá không khói? ..................................................  1 .....  2 ........  9 

h. Cố gắng bỏ thuốc không cần sự hỗ trợ? .........................................  1 .....  2 ........  9 

g Biện pháp khác? ..............................................................................  1 .....  2 ........  9 

→ g1. Ghi rõ:_______________________________________ 
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DD1. Tôi sẽ đọc các lý do mà mọi ngƣời bỏ thuốc lá.Hãy cho biết lý do nào khiến anh/chị bỏ thuốc lá trong 
12 tháng qua. 

  CÓ KHÔNG TỪ CHỐI 
▼ ▼ ▼ 

a. Hút thuốc có hại cho sức khỏe?.......................................................  1 .....  2 ........  9 

b. Hút thuốc rất tốn kém? .....................................................................  1 .....  2 ........  9 

c. Bạn bè và gia đình phản đối hút thuốc? ..........................................  1 .....  2 ........  9 

d. Không đƣợc phép hút thuốc trong nhà ở một vài nơi công cộng?  1 .......  2 ........  9 

e. Xã hội coi thƣờng hút thuốc lá? .......................................................  1 .....  2 ........  9 

f.  Các lý do khác? .................................................................................  1 .....  2 ........  9 

→ f1. GHI CỤ THỂ: _______________________________________ 
 
D04. Trong 12 tháng qua, có bao giờ anh/chị đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh hay mời thày thuốc đến 
nhà khám chữa bệnh không? (bao gồm tất cả các loại dịch vụ y tế nhƣ kiểm tra sức khỏe, tƣ vấn, tiêm 
phòng…) 
 

CÓ .............  1 

KHÔNG .....  2 → CHUYỂN SANG D08 

TỪ CHỐI ...  9 → CHUYỂN SANG D08 
 
D05. Trong 12 tháng qua, anh/chị đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh hay mời thày thuốc đến nhà khám 
chữa bệnh bao nhiêu lần? (bao gồm tất cả các loại dịch vụ y tế nhƣ kiểm tra sức khỏe, tƣ vấn, tiêm phòng…)? 
Anh/chị có thể nói 1 hoặc 2 lần, 3 - 5 lần, hoặc 6 lần trở lên? 
 

1 HOẶC 2 LẦN    1 

3 ĐẾN 5 LẦN  .    2 

6 LẦN TRỞ LÊN  3 

TỪ CHỐI ...    9  

 
D06. Trong những lần đi khám chữa bệnh hoăc mời thày thuốc đến nhà khám chữa bệnh trong 12 tháng 

kể trên, anh /chị có đƣợc hỏi là anh/chị có hút thuốc hay không? 
 

CÓ .............  1 

KHÔNG .....  2 → CHUYỂN SANG D08 

TỪ CHỐI ...  9 → CHUYỂN SANG D08 
 
D07. Trong những lần đi khám chữa bệnh hoăc mời thày thuốc đến nhà khám chữa bệnh trong 12 tháng 

kể trên, anh /chị có đƣợc khuyên bỏ thuốc không? 
 

CÓ .............  1 

KHÔNG .....  2 

TỪ CHỐI ...  9  

 
D08. Câu nào sau đây thể hiện rõ nhất dự định (kế hoạch) bỏ thuốc của anh/chị?  

Tôi có kế hoạch bỏ thuốc vào tháng sau .......................................................................    1 

Tôi đang nghĩ về việc bỏ thuốc trong thời gian 12 tháng tới ..........................................    2 

Tôi sẽ bỏ thuốc vào một ngày nào đó, nhƣng không phải trong 12 tháng tới. ................    3 

Tôi không quan tâm đến việc bỏ thuốc  .........................................................................    4  

Không biết ..................................................................................      7 

Từ chối .................................... ………………………………………………………………………………..  9  
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Mục E. Hút thuốc thụ động 

 
E01: Bây giờ tôi muốn hỏi anh/chị một vài câu hỏi về hút thuốc ở các địa điểm khác nhau. 
 

Trong số các mục dƣới đây mục nào mô tả đúng nhất quy định về việc hút thuốc trong nhà của 
anh/chị:  

Đƣợc phép ..............................................   1  

Không đƣợc phép, nhƣng có ngoại lệ ....   2 

Không bao giờ đƣợc phép ......................   3 → CHUYỂN SANG E04 

Không có qui định ...................................  4 → CHUYỂN SANG E03 

KHÔNG BIẾT ..........................................   7 → CHUYỂN SANG E03 

TỪ CHỐI .................................................   9 → CHUYỂN SANG E03 
 
E02. Trong nhà của anh/chị, có đƣợc phép hút thuốc trong tất cả các phòng không? 
 

CÓ .......   1  

KHÔNG  2 

KHÔNG BIẾT  7   

TỪ CHỐI  9 
 
E03. Mức độ hút thuốc trong nhà tại gia đình anh/chị nhƣ thế nào? Anh/chị có thể nói là hàng ngày, hàng 

tuần, hàng tháng hay trên 1 tháng 1 lần hay không bao giờ? 
 

HÀNG NGÀY .......................  1 

HÀNG TUẦN .......................  2  

HÀNG THÁNG ....................  3 

TRÊN 1 THÁNG 1 LẦN .......  4 

KHÔNG BAO GIỜ...............  5 

KHÔNG BIẾT ......................  7 

TỪ CHỐI .............................  9 

 
E04. Hiện nay anh/chị có làm việc ở một nơi khác ngoài nhà ở của anh/chị không? 
 

CÓ .......................................   1 

KHÔNG/KHÔNG LÀM VIỆC   2 → CHUYỂN SANG E09 

TỪ CHỐI….  .......................   9 → CHUYỂN SANG E09 
 

E05. Anh /chị thƣờng làm việc trong nhà (có tƣờng bao và mái che)hay ngoài trời? 
  

TRONG NHÀ ....  1 →  CHUYỂN SANG E07 

NGOÀI TRỜI ....  2  

CẢ HAI .............  3 →  CHUYỂN SANG E07 

TỪ CHỐI .......... 9 
 
E06. Nơi làm việc của anh/chị có khu vực trong nhà nào không(có tƣờng bao và mái che)? 
 

CÓ ....... . ......  1 

KHÔNG  ......  2 → CHUYỂN SANG E09 

KHÔNG BIẾT  7→ CHUYỂN SANG E09 

TỪ CHỐI 9→ CHUYỂN SANG E09 
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E07.     Câu nào dƣới đây mô tả đúng nhất quy định hút thuốc ở khu vực trong nhà (có tƣờng bao, mái che) 
nơi anh/chị làm việc:  

Đƣợc phép hút ở mọi nơi .....................................     1  

Chỉ đƣợc phép hút ở một số khu vực trong nhà ..     2  

Không đƣợc phép hút ở bất kỳ khu vực nào trong nhà    3  

Không có quy định  ..............................................     4 

Không biết ............................................................     7 

Từ chối .................................................................     9 
 

E08. Trong vòng 30 ngày qua, có ai hút thuốc ở các khu vực trong nhà nơi anh/chị làm việc không? 

CÓ ....................  1 

KHÔNG ............  2→ CHUYỂN SANG E09 

KHÔNG BIẾT     7→ CHUYỂN SANG E09 

TỪ CHỐI            9 → CHUYỂN SANG E09 
 
E08a. Nói chung, mức độ hút thuốc trong phòng của mọi ngƣời nơi anh/chị làm việc nhƣ thế nào?  

HÀNG NGÀY .......................  1 

HÀNG TUẦN .......................  2  

HÀNG THÁNG ....................  3 

HƠN 1 THÁNG 1 LẦN ........  4 

TỪ CHỐI .............................  9 
 
E09. Trong vòng 30 ngày qua, anh/chị có đến bất cứ cơ quan nhà nƣớc nào không? 

CÓ ...................  1 

KHÔNG ..................  2 → CHUYỂN SANG E11 

KHÔNG BIẾT .........  7 → CHUYỂN SANG E11 

TỪ CHỐI.................  9 → CHUYỂN SANG E11 
 

E10. Trong vòng 30 ngày qua, khi đến các cơ quan nhà nƣớc, có ai hút thuốc tại khu vực trong nhà của 
các cơ quan đó không(nhìn thấy ngƣời hút thuốc, ngửi thấy mùi thuốc hoặc nhìn thấy mẩu thuốc, tàn 
thuốc…)? 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 

KHÔNG BIẾT  ........  7 

TỪ CHỐI ................  9 
 
E11. Trong 30 ngày qua anh/chị có đến cơ sở y tế nào không? 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 → CHUYỂN SANG E13 

KHÔNG BIẾT .........  7 → CHUYỂN SANG E13 

TỪ CHỐI.................  9 → CHUYỂN SANG E13 

 
E12. Trong vòng 30 ngày qua, khi đến các cơ sở y tế (cả trong nhà và ngoài khuôn viên), có ai hút thuốc 
trong các cơ sở y tế đó không(nhìn thấy ngƣời hút thuốc, ngửi thấy mùi thuốc hoặc nhìn thấy mẩu thuốc, tàn 
thuốc…)? 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 

KHÔNG BIẾT  ........  7 

TỪ CHỐI ................  9 
 
 



 21 

E13. Trong 30 ngày qua anh/chị có đến nhà hàng, quán ăn trong nhà nào không? 
 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 → CHUYỂN SANG E27 

KHÔNG BIẾT .........  7 → CHUYỂN SANG E27 

TỪ CHỐI.................  9 → CHUYỂN SANG E27 
 

E14. Trong vòng 30 ngày qua, khi đến các nhà hàng, quán ăn kể trên, có ai hút thuốc ở khu vực trong nhà 
của các quán đó không(nhìn thấy ngƣời hút thuốc, ngửi thấy mùi thuốc hoặc nhìn thấy mẩu thuốc, tàn 
thuốc…)? 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 

KHÔNG BIẾT .........  7 

TỪ CHỐI ................  9 
 
E27. Trong 30 ngày qua anh/chị có đến quán giải khát, quán cà phê, quán trà trong nhà (có tƣờng bao và 
mái che)nào không? 

 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 → CHUYỂN SANG EVN1 

KHÔNG BIẾT  ........  7 → CHUYỂN SANG EVN1 

TỪ CHỐI.................  9 → CHUYỂN SANG EVN1 
 

E28. Trong vòng 30 ngày qua, khi đến quán giải khát, quán cà phê, quán trà kể trên có ai hút thuốc  tại các 
khu vực trong nhà của các quán đó không(nhìn thấy ngƣời hút thuốc, ngửi thấy mùi thuốc hoặc nhìn 
thấy mẩu thuốc, tàn thuốc…)? 
 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 

KHÔNG BIẾT .........  7 

TỪ CHỐI ................  9 

 
EVN1. Trong 30 ngày qua anh/chị có đến khách sạn, cơ sở lƣu trú du lịch (nhà nghỉ, ...) nào không? 

CÓ(loại khách sạn cƣ trú gần nhất...............)  1 

KHÔNG ...........................................................
. 

 2 → CHUYỂN SANG E15 

KHÔNG 
BIẾT ................................................... 

 7 → CHUYỂN SANG E15 

TỪ CHỐI .........................................................  9 → CHUYỂN SANG E15 

 
EVN2. Trong vòng 30 ngày qua, khi đến khách sạn, cơ sở lƣu trú du lịch trên có ai hút thuốc tại các khu vực 

trong nhà của địa điểm đó không? 

CÓ ..................................................................
. 

 1 

KHÔNG ...........................................................
. 

 2 

KHÔNG 
BIẾT ................................................... 

 7  

TỪ CHỐI..........................................................  9  

 
E15. Trong 30 ngày qua, anh/chị có sử dụng phƣơng tiện giao thông công cộng nào không? 

 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 → CHUYỂN SANG E19 
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KHÔNG BIẾT .........  7 → CHUYỂN SANG E19 

TỪ CHỐI.................  9→ CHUYỂN SANG E19 

 
E16. Trong vòng 30 ngày qua, khi sử dụng phƣơng tiện giao thông công cộng, có ai hút thuốc trong các 

phƣơng tiện giao thông công cộng đó không(nhìn thấy ngƣời hút thuốc, ngửi thấy mùi thuốc hoặc 
nhìn thấy mẩu thuốc, tàn thuốc…)? 
 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 

KHÔNG BIẾT .........  7 

             TỪ CHỐI ................  9 

 
E19. Trong 30 ngày qua anh/chị có đến trƣờng học mầm non, trung học phổ thông nào không? 

 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 → CHUYỂN SANG E21 

KHÔNG BIẾT .........  7 → CHUYỂN SANG E21 

TỪ CHỐI.................  9 → CHUYỂN SANG E21 

 
E20. Có ai hút thuốc trong trƣờng học nào mà anh/chị đã đến trong vòng 30 ngày qua không (nhìn thấy 

ngƣời hút thuốc, ngửi thấy mùi thuốc hoặc nhìn thấy mẩu thuốc, tàn thuốc…)? 
 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 

KHÔNG BIẾT .........  7 

             TỪ CHỐI ................  9 

 
E21. Trong 30 ngày qua anh/chị có đến trƣờng trung học chuyên nghiệp/dạy nghề, cao đẳng, đại học nào 
không? 

 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 → CHUYỂN SANG E17 

KHÔNG BIẾT .........  7 → CHUYỂN SANG E17 

TỪ CHỐI.................  9 → CHUYỂN SANG E17 

 
E22. Có ai hút thuốc tại các khu vực trong nhà của  trƣờng trung học chuyên nghiệp/dạy nghề, cao đẳng, 

đại học mà anh/chị đã đến trong 30 ngày qua không (ví dụ: nhìn thấy ngƣời hút thuốc, ngửi thấy mùi 
thuốc hoặc nhìn thấy mẩu thuốc, tàn thuốc…)? 

 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 

KHÔNG BIẾT .........  7 

TỪ CHỐI.................  9 
 
E17. Theo anh/ chị, ngƣời không hút thuốc hít phải hơi, khói thuốc do ngƣời khác hút có thể bị mắc các 

bệnh nguy hiểm không? 
 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2  CHUYỂN SANG  EE1 

KHÔNG BIẾT .........  7 CHUYỂN SANG EE1 

             TỪ CHỐI ................  9  CHUYỂN SANG EE1 
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E18VN. Theo anh/chị hít phải khói thuốc của ngƣời khác sẽ gây ra những bệnh gì? 
 
 [CHỌN NHIỀU NẾU PHÙ HỢP] 

 

BỆNH TIM..............................................  1 

BỆNH PHỔI........................................  2 

UNG THƢ PHỔI ..................................  4 

CÁC BỆNH UNG THƢ KHÁC.................  8 

TRẺ SƠ SINH NHẸ CÂN.................  16 

SẢY THAI........................................  32 

KHÁC ...............................................  64  E18VNa. GHI RÕ.......................... 

KHÔNG BIẾT.............................   128 

TỪ CHỐI........................   256 
 
EE1. Anh/chị có biết nếu hút thuốc lá ở những nơi không đƣợc phép hút (có biển cấm hút thuốc, hoặc có 

trong qui định) sẽ bị xử phạt không? 

 
CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 

TỪ CHỐI ................  9 
EE2. [CHỈ HỎI NGƯỜI CÓ HÚT THUỐC, NẾU KHÔNG THÌCHUYỂN ĐẾN EE3] 
 

Trong 30 ngày qua, anh/chị có hút thuốc ở những nơi không đƣợc phép hút không? 
 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 → CHUYỂN SANG PHẦN F 

KHÔNG BIẾT .........  7 

TỪ CHỐI ................  9 

 
EE2a. Trong vòng 30 ngày qua, anh/chị có lúc nào gặp phải vấn đề sau vì đã vi phạm vào những quy định 

không khói thuốc lá? 

ĐỌC TỪNG MỤC: 
 

 CÓ KHÔNG TỪ CHỐI 
▼ ▼ ▼ 

1. Anh/chị bị ngƣời có thẩm quyền phạt do vi phạm  

các quy định cấm hút thuốc lá không? …………… .........  1……  2……  9 
2. Anh/chị bị ngƣời có thẩm quyền nhắc nhở do vi  

phạm các quy định cấm hút thuốc lá không? ..................  1 .....  2........  9 
3. Anh/chị bị ngƣời xung quanh nhắc nhở do vi  

phạm các quy định cấm hút thuốc lá không? ........................  1 .....  2........  9 

 
[CHUYỂN SANG PHẦN F] 
 
EE3. Trong vòng 30 ngày qua, anh/chị có nhìn thấy ai hút thuốc ở những nơi có quy định cấm  hút thuốc lá 

không? (nơi có biển cấm hút thuốc lá, hoặc có quy định cấm hút thuốc) 
 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 → CHUYỂN SANG PHẦN F 

TỪ CHỐI ................  9 → CHUYỂN SANG PHẦN F 
 
EE3a. Anh/chị có nhắc nhở những ngƣời hút thuốc không hút thuốc nữa không? 
 

CÓ ..........................  1 
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KHÔNG ..................  2 

TỪ CHỐI ................  9 

Mục F. Kinh tế - Thuốc lá nhà máy 

 

 
 - NẾU NGƯỜI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN HIỆN ĐANG HÚT THUỐC LÁ NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÀNG NGÀY 
HOẶC THỈNH THOẢNG [0<B06a<999 HOẶC 0<B10a<999)THÌ TIẾP TỤC VỚI MỤC NÀY  
 
- NẾU KHÔNG THÌ CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO G   

 
 
F01a:Những câu hỏi sau đây sẽ hỏi về lần gần đây nhất mà anh/chị mua thuốc lá điếu cho bản thân mình để hút 

thuốc. 
 
 Lần gần đây nhất anh/chị mua bao nhiêu thuốc lá cho mình? 
 
[NHẬP ĐƠN VỊ TRÊN MÀN HÌNH NÀY VÀ GHI SỐ LƢỢNG Ở MÀN HÌNH TIẾP THEO]   

 

ĐIẾU ......................................................  1  

BAO/GÓI ...............................................  2 

TÖT .......................................................  3  

CÁC LOẠI BAO BÌ KHÁC, GHI RÕ:___  4 → F01c [GHI RÕ ĐƠN VỊ ]? ___ ___ 

KHÔNG BAO GIỜ MUA THUỐC LÁ ĐIẾU  5 → CHUYỂN SANG MỤC TIẾP THEO G 

TỪ CHỐI ............................................... 9 → CHUYỂN SANG F03 
 
 
F01b. [GHI SỐ LƢỢNG (ĐIẾU THUỐC/ GÓI /TÖT/ LOAI BAO BÌ KHÁC)] 
 
[Nếu F01a=ĐIẾU, CHUYỂN SANG F02] 
[Nếu F01a=GÓI, CHUYỂN SANG F01dPack] 
[Nếu F01a=TÚT, CHUYỂN SANG F01dCard]  
Nếu F01a=LOẠI BAO BÌ KHÁC, CHUYỂN SANG F01dOther] 
 
F01dPack. Mỗi gói có 5 điếu thuốc, 6 điếu thuốc, 10 điếu thuốc, 20 điếu thuốc, hoặc số lƣợng khác? 

 
5 ..............................  1 

6 ..............................  2 

10 ............................  3 

20 ............................  4 

SỐ LƢỢNG KHÁC .  7 → F01dPackA. Bao nhiêu điếu trong mỗi gói? 

TỪ CHỐI ................  9 

 
[CHUYỂN SANG F02] 

 
F01dCard. Mỗi tút có 100 điếu, 200 điếu hay số lƣợng khác? 

 

100 ..........................  1 

200 ..........................  2 

SỐ LƢỢNG KHÁC .  7 → F01dCardA. Bao nhiêu điếu trong một tút? 

TỪ CHỐI ................  9 
 

[CHUYỂN SANG F02] 
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F01dOther. (Với loại bao bì khác „F01c‟) Có bao nhiêu điếu trong mỗi bao bì loại khácnày? 
 
 [NẾU TỪ CHỐI, ĐIỀN 999] 

 
F02. Anh/chị đã phải trả tổng số tiền cho lần mua này là bao nhiêu nghìn đồng? 

[ĐƠN VỊ TÍNH LÀ NGHÌN ĐỒNG] 
[NÊU KHÔNG BIÊT HOẶC TỪ CHỐI, ĐIÊN 99999] 

 
F03. Lần gần đây nhất anh/chị mua thuốc lá cho mình, anh/chị đã mua loại thuốc lá nhãn hiệu nào? 

 

VINATABA     □1 
555      □2 
PALL MALL     □3 

MILD SEVEN     □4 

WHITE HORSE    □5 

MARLBORO     □6 

CRAVEN     □7 

WINSTON     □8 

JET     □9 

BASTO     □10 

HERO     □11 

BÔNG SEN     □12 

THĂNG LONG     □13 

DU LịCH    □14 

EVEREST     □15 
ESSE         □16 

VINAGODL    □17 

DIENBIEN    □18 

KENT    □19 

KHÁC     □20F03a. [GHI RÕ TÊN]_______________ 
 Từ CHốI    □99 

 
F04. Lần gần đây nhất anh/chị mua thuốc lá cho mình, anh/chị đã mua ở đâu? 
 

CỬA HÀNG LỚN, SIÊU THỊ ......   2  

HÀNG NƢỚC, NGƢỜI BÁN RONG    3  

CỬA HÀNG MIỄN THUẾ ...........   5 

NƢỚC NGOÀI ...........................   6 

KIỐT(CỬA HÀNG NHỎ) ............   7 

QUA MẠNG INTERNET.............   8 

TỪ MỘT NGƢỜI KHÁC ............   9 

LOẠI HÌNH KHÁC ......................   10 → F04a. GHI RÕ ĐỊA ĐIỂM: ________________ 

KHÔNG NHỚ .............................   77 

TỪ CHỐI ....................................   99 
 

[NẾU EC2 = 1 HOẶC 2 (NGƯỜI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN HIỆN ĐANG HÚT THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ HÀNG 
NGÀY HOẶC THỈNH THOẢNG)] 
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F6VN. Để sử dụng loại thuốc lá điện tử này, anh/chị phải chi bao 
nhiêu cho thiết bị ban đầu? (không tính đƣợc tặng) 

    nghìn đồng 

 
F7VN. Anh/chi phải chi trả bao nhiêu tiền cho thuốc lá điện tử 
hàng tháng (ngoài tiền cho thiết bị ban đầu)? 

    nghìn đồng 

 
F8VN. Lần gần đây nhất anh/chị mua thuốc lá điện tử cho mình, anh/chị đã mua ở đâu? 

Cửa hàng tiện ích/ siêu thị…………....................................  1 
Hàng nƣớc, ngƣời bán rong……………………………….  2 

Ki ốt (Cửa hàng nhỏ) ……………………………………..  3 
Qua mạng internet……………………………....................  4 
Cửa hàng vape hoặc cửa hàng chỉ bán thuốc lá điện tử…...  5 
Từ thành viên trong gia đình………………………………  6 
Từ bạn bè…………………….............................................  7 
Từ ngƣời khác……………………………………………..  8 
Khác……………………………………………………… .  9 
Ghi rõ: ________________________ 
Không nhớ…………………………………………………  77 
Từ chối…………………………………………………….  99 
  
 
[NẾU HTP2 = 1 HOẶC 2 (NGƯỜI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN HIỆN ĐANG HÚT THUỐC LÁ NUNG 
NÓNG HÀNG NGÀY HOẶC THỈNH THOẢNG)] 

F9VN. Để sử dụng loại thuốc lá nung nóng này, anh/chị phải chi 
bao nhiêu cho thiết bị ban đầu? (không tính đƣợc tặng) 

    nghìn đồng 

 
F10VN. Anh/chi phải chi trả bao nhiêu tiền cho thuốc lá nung 
nóng hàng tháng (ngoài tiền cho thiết bị ban đầu)? 

    nghìn đồng 

 
F11VN. Lần gần đây nhất anh/chị mua thuốc lá nung nóng cho mình, anh/chị đã mua ở đâu? 

Cửa hàng tiện ích/ siêu thị…………....................................  1 
Hàng nƣớc, ngƣời bán rong……………………………….  2 

Ki ốt (Cửa hàng nhỏ) ……………………………………..  3 
Qua mạng internet……………………………....................  4 
Cửa hàng vape hoặc cửa hàng chỉ bán thuốc lá điện tử…...  5 
Từ thành viên trong gia đình………………………………  6 
Từ bạn bè…………………….............................................  7 
Từ ngƣời khác……………………………………………..  8 
Khác……………………………………………………… .  9 
Ghi rõ: ________________________ 
Không nhớ…………………………………………………  77 
Từ chối…………………………………………………….  99 
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MỤC G. Các phương tiện truyền thông 

 

G01. Tiếp theo, xin đƣợc hỏi về việc anh/chị tiếp cận với phƣơng tiện tuyền thông đại chúng trong 30 ngày 
qua. 

 
 Trong vòng 30 ngày qua, anh/chị có thấy các thông tin về các tác hại của hút thuốc lá hoặc khuyến 

khích bỏ thuốc từ những nguồn sau không? 
 

 
CÓ         

KHÔNG 
KHÔNG 

ÁP DỤNG 
TỪ CHỐI  

▼ ▼ ▼ ▼  

a.  Trong báo hoặc tạp chí? ..................  1 .......  2..............  7…………….  9 

b.  Trên TV? ..........................................  1 .......  2..............  7…………….  9 

c.  Trên đài (Radio)? .............................  1 .......  2..............  7…………….  9 

d.  Trên các bảng thông tin lớn? ...........  1 .......  2..............  7…………….  9 

e.  Internet (website)? ...........................  1 .......  2..............  7…………….  9 

e1 Facebook/Zalo? ...............................  1 .......  2..............  7…………….  9 

e2 Mạng xã hội khác (Instagram)? .......  1 .......  2..............  7…………….  9 

f.  Loa phát thanh địa phƣơng? ............  1 .......  2..............  7…………….  9 

g.  Áp phích? .........................................  1 .......  2..............  7…………….  9 

h.  Tờ rơi/ tờ gấp? .................................  1 .......  2..............  7…………….  9 

k.Tin nhắn điện thoại? ...........................  1 .......  2..............  7…………….  9 
l. Tổng đài cai nghiện thuốc lá của  

Bệnh viện Bạch Mai? ............................  1 .......  2..............  7…………….  9 

i.  Phƣơng tiện khác? ............................  1 .......  2..............  7…………….  9 

 
[KHÔNG BAO GỒM CÁC CẢNH BẢO VẾ TÁC HẠI ĐẾN SỨC KHỎE TRÊN VỎ BAO THUỐC LÁ] 
→ i1. Ghi rõ: ______________________________ 

 
G02. Trong vòng 30 ngày qua, anh/chị có thấy bất cứ cảnh báo về sức khoẻ trên các bao/gói thuốc lá 

không? 
 

CÓ .............        1 

KHÔNG .....        2 → CHUYỂN SANG G04 

KHÔNG NHÌN THẤY BẤT KỲ BAO/GÓI THUỐC NÀO  3 → CHUYỂN SANG G04 

TỪ CHỐI ............................................................    9 → CHUYỂN SANG G04 
 
G03. [CHỈ HỎI NGƢỜI CÓ HÖT THUỐC.  NẾU KHÔNG CHUYỂN ĐẾN GG1] 
 Trong 30 ngày qua, cảnh báo về sức khỏe trên bao/gói thuốc lá có khiến anh/chị nghĩ đến việc bỏ 

thuốc không? 
 

CÓ .............    1 

KHÔNG .....    2 

KHÔNG BIẾT  ........   7 

TỪ CHỐI….   9 

 
GG1.Trong vòng 30 ngày qua, anh/chị có nhìn thấy các cảnh báo về sức khỏe chỉ bằng chữ, chỉ bằng hình 
ảnh hoặc bằng cả chữ và hình ảnh trên vỏ bao thuốc lá không? 
 

CẢNH BÁO CHỈ BẰNG CHỮ    1 

CẢNH BÁO CHỈ BẰNG HÌNH ẢNH ........   2 

CẢNH BÁO BẰNG CẢ CHỮ VÀ HÌNH ẢNH  3 

KHÔNG NHỚ/KHÔNG BIẾT ..................   7 

TỪ CHỐI .................................................   9 
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Các câu hỏi tiếp theo sẽ là các câu hỏi về quảng cáo thuốc lá.  
G04. Trong 30 ngày qua, anh/chị có thấy thuốc lá đƣợc quảng cáo ở những nơi sau đây không? 
 

 
CÓ KHÔNG KHÔNG ÁP 

DỤNG 
TỪ CHỐI  

▼ ▼ ▼ ▼  

a.  Trong các cửa hàng bán thuốc lá? ....................................  1 .......  2 .......  7……  9 

b.  Trên TV? ............................................................................  1 .......  2 .......  7… .…  9 

c. Trên đài (Radio)? ................................................................  1 .......  2 .......  7… .…  9 

d.  Trên các bảng quảng cáo lớn? ..........................................  1 .......  2 .......  7… .…  9 

e.  Trên áp phích? ...................................................................  1 .......  2 .......  7… .…  9 

f.  Trên báo và tạp chí? ...........................................................  1 .......  2 .......  7… .…  9 

g.  Trong các rạp chiếu phim, rạp hát? ...................................  1 .......  2 .......  7… .…  9 

h. Trên mạng Internet?............................................................  1 .......  2 .......  7… .…  9 

h1 Facebook/Zalo ...................................................................  1 .......  2 .......  7… .…  9 

h2 Mạng xã hội khác ...............................................................  1 .......  2 .......  7… .…  9 

i.  Trên phƣơng tiện giao thông công cộng hay nhà ga? ........  1 .......  2 .......  7… .…  9 

j.  Trên các bức tƣờng công cộng? .........................................  1 .......  2 .......  7… .…  9 

k.  Quán ăn, quán rƣợu, quán cà phê, giải khát, quán trà? ....  1 .......  2 .......  7… .…  9 

l.  Nơi khác nữa? .....................................................................  1 .......  2 ....... ……… .…  9 

 → I1.Ghi rõ:_____________________________ 
 

G05. Trong 30 ngày qua, anh/chị có thấy môn thể thao hoặc sự kiện thể thao nào liên quan đến thƣơng 
hiệu/tên thuốc lá hoặc các công ty thuốc lá không? 

 

CÓ ......................  1 

KHÔNG ..............  2  

KHÔNG BIẾT .....  7 

TỪ CHỐI ............  9 
 

GG5. Trong vòng 30 ngày qua, anh/chị có thấy bất kỳ sự kiện âm nhạc, kịch, nghệ thuật và thời trang nào 
có liên quan tới thƣơng hiệu/tên thuốc lá hoặc các công ty thuốc lá không? 
 

CÓ ......................  1 

KHÔNG ..............  2  

KHÔNG BIẾT .....  7 

TỪ CHỐI ............  9 

 
G06. Trong 30 ngày qua, anh chị có thấy bất kỳ hình thức quảng cáo khuyến mại thuốc lá nào sau đây 

không? 
 

 
 CÓ KHÔNG KHÔNG 

BIẾT 
TỪ CHỐI 

▼ ▼ ▼ ▼ 
 

a. Mẫu thuốc lá điếu miễn phí? ............................................... 1 ........  2 .......  7........  9 

b.  Thuốc lá hạ giá? .................................................................  1 .......  2 .......  7........  9 

c.  Phiếu thƣởng nhận thuốc lá? .............................................  1 .......  2 .......  7........  9 
d.  Quà miễn phí hoặc khuyến mại đặc biệt 

 bằng các sản phẩm khác khi mua thuốc lá ? .................  1 .......  2 .......  7........  9 

e.  Quần áo hoặc bất kỳ thứ nào khác có thƣơng hiệu  

 hoặc logo của nhãn hiệu thuốc lá? ................................  1 .......  2 .......  7........  9 
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MỤC H. Kiến thức, thái độ, nhận thức 

 
H01. Theo anh chị, hút thuốc lá, thuốc lào(điếu cày, điếu bát), tẩu,xì gàcó gây ra bệnh nguy hiểm hay 

không? 
 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2  

KHÔNG BIẾT .........  7 

TỪ CHỐI ................  9 

 
H02. Theo anh chị ,hút thuốc lá, thuốc lào (điếu cày, điếu bát), tẩu, xì gàcó gây ra các tình trạng sau đây 

không? 
 

ĐỌC TỪNG MỤC:   CÓ KHÔNG KHÔNG BIẾT TỪ CHỐI 
▼ ▼ ▼ ▼ 

a. Tai biến mạch máu não, đột quỵ (máu đóng cục 

trong não có thể gây liệt)? .................... 1 ............ 2 ...................... 7...................... 9 

b.  Đau tim? ........................................... 1 ............ 2 .................. 7...................... 9 

c.  Ung thƣ phổi? ................................... 1 ............ 2 .................. 7...................... 9 

d. Cao huyết áp? ................................... 1 ............ 2 ...................... 7...................... 9 

e. Suy giảm khả năng tình dục? ........... 1 ............ 2 .................. 7...................... 9 

f. Loét dạ dày? ...................................... 1 ............ 2 .................. 7...................... 9 

g. Ung thƣ vòm họng -thực quản? ........ 1 ............ 2 ...................... 7...................... 9 
 
H02_2. Anh/chị có nghĩ rằng một số loại thuốc lá điếu (ví dụ loại nhẹ- light , êm dịu-mild, ít hắc ín- low tar)có 

thể ít có hại hơn so với các loại thuốc lá điếu khác, hay tất cả thuốc lá điếu đều có hại nhƣ nhau? 
 

CÓ THỂ ÍT CÓ HẠI HƠN ...........  1 

TẤT CẢ CÓ HẠI NHƢ NHAU ....  2 

KHÔNG BIẾT .............................  7 

TỪ CHỐI ....................................  9 
 

HVN1. Theo anh/ chị, hút thuốc lào có gây ra bệnh nguy hiểm hay không? 
 

CÓ .......................... 1 

KHÔNG .................. 2 

KHÔNG BIẾT ......... 7 

TỪ CHỐI ................ 9 
 

HVN2. Anh/chị có nghĩ rằng hút thuốc lào ít có hại hơn, có hại nhƣ nhau, hay có hại nhiều hơn so với các 

loại thuốc lá điếu? 
 

ÍT CÓ HẠI HƠN .........................  1 

CÓ HẠI NHƢ NHAU ..................  2 

CÓ HẠI NHIỀU HƠN .................  3 

KHÔNG BIẾT .............................  7 

TỪ CHỐI ....................................  9 
 

H03. Theo anh chị  thì sử dụng thuốc lá không khóicó gây bệnh nghiêm trọng không? 
 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 

KHÔNG BIẾT .........  7 

TỪ CHỐI.................  9 
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H04VN. Anh/chị có ủng hộ việc tăng thuế các sản phẩm thuốc lá không? 
 

CÓ  ...................  1  

KHÔNG  ...........  2  

KHÔNG BIẾT ...  7 

TỪ CHỐI...........  9 
 

HVN3. Anh/chị đã tƣ̀ng nghe về Luật PCTH của thuốc lá chƣa? 

CÓ ...................................................................  1 
CHƢA ...............................................................  2 CHUYỂN SANG HVN5 
KHÔNG BIẾT ................................................... 7CHUYỂN SANG HVN5 

 

HVN4. Theo anh/chị Luật PCTH của thuốc lá cấm hút thuốc lá hoàn toàn tại nơi nào sau đây ? (Có thể chọn 
nhiều đáp án) 

Nơi làm việc..................................................................................  1 
Cơ sở y tế......................................................................................  2  
Trƣờng học....................................................................................  3 
Trên phƣơng tiện giao thông công cộng........................................  4 
Nhà hàng........................................................................................  5 
Khách sạn......................................................................................  6 
Bến tàu, bến xe..............................................................................  7  
Cơ sở vui chơi giải trí của trẻ em .................................................  8 
Khác, ghi rõ: ________________________  9  

 

HVN5. Anh/chị cảm thấy thế nào khi nhìn thấy ngƣời khác hút thuốc trong phòng làm việc/cơ sở y tế/trƣờng 
học/trên phƣơng tiện giao thông công cộng/nhà hàng, khách sạn/bến tàu, bến xe? 

BÌNH THƢỜNG   1 
KHÓ CHỊU ........   2 
KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƢỢC   3 
KHÔNG BIẾT ...   7 
TỪ CHỐI ..........   9 

 

HVN6. Khi nhìn thấy ngƣời khác hút thuốc trong phòng làm việc/ cơ sở y tế/ trƣờng học/ trên phƣơng tiện 
giao thông công cộng/ nhà hàng, khách sạn/ bến tàu, bến xe, Anh/chị có bao giờ nhắc nhở những ngƣời hút 
thuốc không hút thuốc nữa không? 

CÓ, LẦN NÀO NHÌN THẤY CŨNG NHẮC NHỞ..............  1 
CÓ, THỈNH THOẢNG..............................................  2 
CHƢA BAO GIỜ NHẮC NHỞ....................................  3 
KHÔNG BIẾT, KHÔNG NHỚ....................................  7 
TỪ CHỐI.............................................................  9 

 

HVN7. Anh/chị có đề xuất gì để mọi ngƣời thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật về Phòng, chống 
tác hại của thuốc lá (Điều tra viên có thể nêu ví dụ: tăng cƣờng xử phạt vi phạm quy định PCTH thuốc lá, đẩy 
mạnh truyền thông về thực thi quy định,...)  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
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PhầnCP. Vỏ baothuốc lá 

NẾU NGƯỜI TRẢ LỜI ĐANG HÚT THUỐC LÁ CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÀNG NGÀY HOẶC THỈNH THOẢNG,THÌ 
TIẾP TỤC VỚI PHẦN NÀY. 

NẾU KHÔNG, CHUYỂN SANG PHẦN I. 

 
CP02x1. ĐIỀU TRA VIÊN TỰ TRẢ LỜI: BAO THUỐC LÁ CÓ CẢNH BÁO SỨC KHỎE BẲNG HÌNH ẢNH 
TRÊN VỎ BAO KHÔNG? 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 

KHÔNG BIẾT .........  7 

TỪ CHỐI ................  9 
 

CP02x2. ĐIỀU TRA VIÊN TỰ TRẢ LỜI: BAO THUỐC LÁ CÓ DÁN TEM THUẾ TRÊN VỎ BAO KHÔNG? 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 

KHÔNG BIẾT .........  7 

TỪ CHỐI ................  9 
[CHUYỂN SANG PHẦN I] 
 

CP03. Gói thuốc lá gần đây nhất anh/chị mua có hình ảnh cảnh báo sức khỏe trên vỏ bao không? 
 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 

KHÔNG BIẾT .........  7 

TỪ CHỐI ................  9 
  
CP04. Gói thuốc lá gần đây nhất anh/chị mua có dán tem thuế trên vỏ bao không? 
 

CÓ ..........................  1 

KHÔNG ..................  2 

KHÔNG BIẾT .........  7 

TỪ CHỐI ................  9 
 

I. Kết thúc phiếu điều tra cá nhân 

 
100. Đó là tất cả những câu hỏi mà tôi cần hỏi.Rất cám ơn anh/chị đã tham gia. 
 
102. GHI BẤT KỲ NỘI DUNG CẦN CHÖ Ý NÀO VỀ CUỘC PHỎNG VẤN: 
 
 

 
 

 
 

 


